
   TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ B  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH ĐỒNG NAI   
 

Bản án số: 435/2020/HS-ST 

Ngày: 19/8/2020    

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N u  n T   Quỳn  

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Côn  Dan  

                                                    Bà T iều T   P i Loan 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Nôn  T   Hồn  Hạn  – T      T a án 

n  n d n t àn  p ố Bi n H a. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ôn  Mai Văn Hoàn  – Kiểm sát vi n. 

 

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân t àn  p ố B, tỉn  

Đồn  Nai xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 407/2020/TLST-HS 

ngày 17 t án  7 năm 2020 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

418/2020/QĐXXST-HS ngày 21 t án  7 năm 2020 đối với b  cáo: 

 Nguyễn Bá M; tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm 1992; tại 

Hà Nam; Nơi c  trú: 34, tổ 1, khu phố 2, p  ờng Trảng Dài, thành phố Biên 

Hoà, tỉn  Đồng Nai; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; 

Nghề nghiệp: Không; Trìn  độ học vấn: 09/12; Con ông Nguy n Xuân Cầu, 

sin  năm 1964 (c n sống) và bà Nguy n Th  Thuý, sin  năm 1969 (còn sống); 

Gia đìn  có 02 anh em, b  cáo là con thứ hai;  Sốn  c un  n   vợ chồng với ch  

Sú D ơn  U ển N i, sin  năm 1998. B  cáo có 01 con sinh ngày 29/02/2020; 

Tiền án: Ngày 04/10/2013, b  Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉn  Đồng 

Nai xử phạt 01 năm 06 t án  tù về tội “ Trộm cắp tài sản” qu  đ nh tại khoản 2 

Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sun  năm 2009. B  cáo Mạnh 

ch a chấp hành xong bản án; Tiền sự: Không;  

B  bắt tạm giữ từ ngày 25-4-2020, chuyển tạm giam theo lệnh số 579 

ngày 04-5-2020 của Cơ quan Cản  sát điều tra Công an thành phố B. Hiện b  

can đan  b  tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố B. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và di n biến tại p i n t a, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

 Về  àn  vi p ạm tội của b  cáo: N u  n Bá M là ng ời sử dụn  trái p ép 

c ất ma tú . K oản  07  iờ n à  25/4/2020, Mạn  đến   u vực “C ợ N  ” tại 



2 

 

đ ờng Tr ơng Đ n ,   u p ố 2, p  ờn  T n Mai, t àn  p ố B mua của n  ời 

t an  ni n (K ôn  r  lai l c ) 01  ói ma tú  tổn   ợp (Hàn  đá) với  iá 

600.000đ (Sáu trăm n  ìn đồn ) để sử dụn . Sau   i mua, Mạn  đem  ói ma 

tú  tr n về căn n à Mạn  và c   Sú D ơn  U ển N i (sốn  c un  n   vợ c ồn  

với Mạn ) t u  tại đ a c ỉ số 33/2, tổ 31,   u p ố 5, p  ờn  Trản  Dài, t àn  

p ố B lấ  một p ần sử dụn , p ần c n lại Mạn  cất  iấu để sử dụn  sau. 

K oản  22  iờ cùn  n à , tại đ a c ỉ tr n, Mạn  đan  để 01  ói ma tú  

tổn   ợp (Hàn  đá) d ới nền n à b n cạn  c   Mạn  n ồi t ì b  Đội Cản  sát 

điều tra tội p ạm về ma tú  Côn  an t àn  p ố B  iểm tra, p át  iện, bắt quả 

tang. 

          Vật c ứn  t u  iữ:  

  + 01  ói n lon  àn  ín c ứa tin  t ể màu trắn  đã đ ợc ni m p on  có 

c ữ    của N u  n Bá M và  ìn  dấu của Côn  an p  ờn  Trản  Dài, t àn  

p ố B. 

           + 01 điện t oại di độn   iệu Realme màu xan  đen có số t u  bao 

0848438839, IMEI: 869566042419978   ôn  li n quan đến vụ án. 

           + 5.141.000đ (Năm triệu một trăm bốn m ơi mốt n  ìn đồn )   ôn  li n 

quan đến vụ án. 

Về các vấn đề khác của vụ án: Tại kết luận  iám đ nh số 825/KLGĐ-

PC09 ngày 29-4-2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉn  Đồng Nai kết 

luận: Mẫu tinh thể màu trắn  đ ợc niêm phong gửi đến  iám đ nh là ma túy, có 

khối l ợng: 0,2271 gam, loại: Methamphetamine. 

Tron  quá trìn  điều tra và tại phiên tòa b  cáo đã n ận tội t eo n   nội 

dung cáo trạng mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận  iám đ nh nêu 

trên. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết luận  iám đ nh.  

Tại Bản cáo trạn  số 414/CT-VKSBH ngày 14 t án  7 năm 2020 của 

Viện  iểm sát n  n d n t àn  p ố B đã tru  tố b  cáoN u  n Bá M về tội “Tàn  

trữ trái p ép c ất ma tú ” t eo điểm c   oản 1 Điều 249 Bộ luật Hìn  sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017. 

Tại p i n t a đại diện Viện  iểm sát  iữ qu ền côn  tố đề ngh  Hội đồn  

xét xử áp dụng: điểm c   oản 1 Điều 249; điểm s   oản 1 Điều 51, điểm h 

  oản 2 Điều 52 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017 xử p ạt 

b  cáo  N u  n Bá M mức án từ 01(một) năm 8 (tám) t án  tù đến 02 ( ai) năm 

02 (hai) tháng tù. 

          Về xử l  vật c ứn : T ch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau  iám đ nh;  

Trả lại cho b  cáo: 01 điện thoại di động hiệu Realme màu xan  đen có số thuê 

bao 0848438839, IMEI: 869566042419978  và số tiền 5.141.000đ (Năm triệu 

một trăm bốn m ơi mốt n  ìn đồn )   ôn  li n quan đến vụ án. 

           Đối với ng ời thanh niên (ch a rõ lai l c ) đã bán ma tú  c o Nguy n Bá 

M, Cơ quan Cản  sát điều tra Công an thành phố B tiếp tục điều tra làm rõ xử lý 

sau.  

B  cáo nói lời sau cùn : B  cáo đã biết  àn  vi của mìn  là sai và rất ân 

 ận, xin Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo để b  cáo sớm về  ia 

đìn . 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã đ ợc 

tran  tụn  tại p i n t a, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về  àn  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ sơ vụ án: Cơ quan điều tra 

Côn  an t àn  p ố B, Điều tra vi n, Viện  iểm sát n  n d n t àn  p ố B, Kiểm 

sát vi n tron  quá trìn  điều tra, tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  

tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra b  cáo, n  ời 

t am  ia tố tụn    ác và tại p i n t a b  cáo   ôn  có    iến  oặc   iếu nại về 

 àn  vi, qu ết đ n  của Cơ quan tiến  àn  tố tụn , n  ời tiến  àn  tố tụn . Do 

đó, các  àn  vi, qu ết đ n  tố tụn  của Cơ quan tiến  àn  tố tụn  đã t ực  iện 

t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2] Tại p i n t a, b  cáo N u  n Bá M đã   ai n ận: Vào   oản  22  iờ 

n à  25/4/2020, tại số n à 33/2, tổ 31,   u p ố 5, p  ờn  Trản  Dài, t àn  p ố 

Biên Hoà, tỉn  Đồn  Nai b  cáo đã có  àn  vi tàn  trữ trái p ép 0,2271  am 

Methamphetamine t ì b  Đội cản  sát điều tra tội p ạm về ma tu  côn  an t àn  

p ố Bi n Hoà  iểm tra, p át  iện, bắt quả tan . Lời   ai n ận của b  cáo p ù 

 ợp với các tài liệu, c ứn  cứ có tại  ồ sơ vụ án; lời   ai n  ời làm c ứn . N   

vậ , đã có đủ cơ sở  ết luận  àn  vi của b  cáo đã p ạm vào tội “Tàn  trữ trái 

p ép c ất ma tú ” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 n   nội dun  bản cáo trạn  số 414/CT-VKSBH  ngày 14  

t án  7 năm 2020 của Viện  iểm sát n  n d n t àn  p ố B đã tru  tố là có cơ 

sở, đún  n  ời, đún  tội và đún  p áp luật. 

 Hàn  vi p ạm tội của b  cáo là n u   iểm c o xã  ội, x m p ạm đến 

c ín  sác  độc qu ền quản l  của N à n ớc về c ất ma tú  và là một tron  

n ữn  n u  n n  n p át sin  các loại tội p ạm cũn  n   các tệ nạn xã  ội   ác. 

Bản t  n b  cáo biết r  việc tàn  trữ và sử dụn  trái p ép c ất ma tú  b  p áp 

luật n  i m cấm n  n  vẫn vi p ạm. N à  04/10/2013, b  Toà án n  n dân 

t àn  p ố Bi n Hoà, tỉn  Đồn  Nai xử p ạt 01 năm 06 t án  tù về tội “ Trộm 

cắp tài sản” b  cáo   ôn  xem đó là bài  ọc để tu d ỡn , rèn lu ện bản t  n mà 

vẫn tiếp tục p ạm tội. Vì vậ , cần xử p ạt b  cáo một mức án n  i m, t ơn  

xứn  với tín  c ất, mức độ  àn  vi p ạm tội của b  cáo, các  l  b  cáo ra    i 

xã  ội một t ời  ian n ằm răn đe, cải tạo  iáo dục và p  n  n ừa c un . 

[3] Về tìn  tiết tăn  nặn : N à  04/10/2013, b  Toà án n  n d n t àn  

p ố Bi n Hoà, tỉn  Đồn  Nai xử p ạt 01 năm 06 t án  tù về tội “ Trộm cắp tài 

sản” qu  đ n  tại   oản 2 Điều 138 Bộ luật  ìn  sự năm 1999, sửa đổi, bổ sun  

năm 2009. B  cáo Mạn  c  a c ấp  àn  xon  bản án, đ   là tìn  tiết tăn  nặn  

qu  đ n  tại điểm     oản 1 Điều 52 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ: K i l ợn   ìn  p ạt đối với b  cáo, xét t ấ  quá 

trìn  điều tra và tại p i n t a n à   ôm na , b  cáo đã t àn    ẩn   ai báo, ăn 

năn  ối cải. Đ   là tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đ ợc qu  đ n  tại điểm 

s   oản 1 Điều 51 của Bộ luật  ìn  sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo   oản 5 Điều 249 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sun  năm 2017 t ì b  cáo c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  là 
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 ìn  p ạt tiền từ năm triệu đồn  đến năm trăm triệu đồn . Tu  n i n, căn cứ 

vào tài liệu c ứn  cứ và lời   ai tại p i n t a của b  cáo c o t ấ  b  cáo   ôn  

có t u n ập và   ôn  có tài sản nào   ác. N n Hội đồn  xét xử   ôn  áp dụn  

 ìn  p ạt bổ sun  là p ạt tiền đối với b  cáo. 

 [4] Về xử l  vật c ứn :  

- Đối với số ma túy c n lại sau  iám đ n  là vật t uộc N à n ớc cấm tàn  

trữ n n căn cứ t eo điểm c   oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sun  năm 2017 và điểm a   oản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự cần t c  

t u ti u  ủ . 

- Trả lại c o b  cáo: 01 điện t oại di độn   iệu Realme màu xan  đen có 

số t u  bao 0848438839, IMEI: 869566042419978 (T eo Bi n bản  iao n ận 

vật c ứn  của C i cục T i  àn  án d n sự t àn  p ố B ngày 04/8/2020) do 

  ôn  li n quan đến vụ án. 

- Trả lại c o b  cáo số tiền 5.141.000đ (Năm triệu một trăm bốn m ơi mốt 

n  ìn đồn ) (T eo bi n lai t u tiền số 000115 n à  04/8/2020 của C i cục T i 

 àn  án d n sự t àn  p ố B) do   ôn  li n quan đến vụ án. 

        - Đối với ng ời thanh niên (ch a rõ lai l c ) đã bán ma tú  c o Nguy n Bá 

M, Cơ quan Cản  sát điều tra Công an thành phố B tiếp tục điều tra làm rõ xử lý 

sau là phù hợp. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự và N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  

ban t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tu  n bố b  cáo Nguyễn Bá M phaïm toäi “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

Áp dụn  điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s   oản 1 Điều 51, điểm   

  oản 2 Điều 52 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017: 

Xöû phaït b  cáo N u  n Bá M 01 (một) năm 08 (tám) t án  tù. T ời  ạn 

tù tín  từ n à  25/4/2020. 

Về xử l  vật c ứn : Áp dụn  Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 và Điều 

106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: 

            + T c  t u ti u  ủ  số ma túy c n lại sau  iám đ n ;  

            + Trả lại c o b  cáo: 01 điện t oại di độn   iệu Realme màu xan  đen có 

số t u  bao 0848438839, IMEI: 869566042419978 (T eo Bi n bản  iao n ận 

vật c ứn  của C i cục T i  àn  án d n sự t àn  p ố B ngày 04/8/2020) do 

  ôn  li n quan đến vụ án. 

           + Trả lại c o b  cáo số tiền 5.141.000đ (Năm triệu một trăm bốn m ơi 

mốt n  ìn đồn ) (T eo bi n lai t u tiền số 000115 n à  04/8/2020 của C i cục 

Thi hàn  án d n sự t àn  p ố B) do   ôn  li n quan đến vụ án 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự và N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban 

t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải c  u 200.000đ án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 
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B  cáo có mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n à   ể từ n à  tu  n án. 

 

Nơi n ận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T a án tỉn  Đồn  Nai (1);                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- Viện  iểm sát n  n d n tỉn  Đồn  Nai (1); 

- Viện  iểm sát n  n d n TP.B (2); 

- Công an TP.B (2);  

- T i  àn  án  ìn  sự (5);                                                       

- B  cáo, đ ơng sự (3);                                                  Nguyễn Th  Qu nh 

- L u VP - Hồ sơ vụ án (3).    
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Trần Công Danh     Thiều Th  Phi Loan                Nguyễn Th  Qu nh 
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